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  I   
1 Trần Thị Thanh Huyền 10/10/1976 Nữ Hiệu Trưởng ĐH GD

 MẦM NON TC A2 CCCDNN Hạng II Bậc 9 V07.02.25 Phan Đình Giót - Phường Năng Tĩnh  TpNĐ 

2 Nguyễn Thị Kim Chi 25/09/1979 Nữ Phó BTCB
- Phó HT

ĐH GD
 MẦM NON TC A2 CCCDNN Hạng II Bậc 9 V07.02.25 93 Hàng Đồng - P CB -TPNĐ

3 Hoàng Thị Minh Thu 26/02/1981 Nữ Phó HT ĐH GD
 MẦM NON TC Toefl CCCDNN Hạng II Bậc 7 V07.02.25 2/101 Nguyễn Trãi - Phan Đình Phùng - TPNĐ

II
1 Nguyễn Thị Tâm 5/6/1984 Nữ TTCM Tổ NT-

DD
ĐH GD

 MẦM NON Sơ cấp Toefl CCCDNN Hạng III Bậc 4 V07.02.26 35/298 H Vương - Vị Xuyên - NĐ

2 Mai Thị Thanh Loan 10/7/1983 Nữ TPCM Tổ NT-
DD

ĐH GD
 MẦM NON Sơ cấp B CCCDNN Hạng III Bậc 4 V07.02.06 21 Đường Trần Văn Bảo-Mỹ xá-NĐ

3 Trần Thị Thu Hương 19/12/1979 Nữ TTCM Tổ 3 và 4 
tuổi

ĐH GD
 MẦM NON Sơ cấp A2 CCCDNN Hạng II, III Bậc 6 V07.02.26 33/41/1246 Trần Huy Liệu -Mỹ Xá

4 Trần Lệ Quyên 3/11/1981 Nữ TPCM Tổ 3 và 4 
tuổi

ĐH GD
 MẦM NON Sơ cấp B CCCDNN Hạng II Bậc 5 V07.02.25 Thôn Bái Trạch - Xã Nghĩa A - Nam Trực - NĐ

5 Hoàng Thị Lan 11/12/1974 Nữ TPCM Tổ MG 5 
tuổi

ĐH GD
 MẦM NON Sơ cấp A2 CCCDNN Hạng III Bậc 6 V07.02.26 29 Đinh Công Tráng- Lộc Hạ -NĐ

6 Trần Thị Phương 8/5/1992 Nữ ĐH GD
 MẦM NON A2 CCCDNN Hạng II,III Bậc 4 V07.02.26 193 Vĩnh Mạc - Lộc Vượng - NĐ

7 Ngô Thị Hương 1/2/1987 Nữ ĐH GD
 MẦM NON A2, Toefl CCCDNN Hạng II,III Bậc 4 V07.02.26 8/19 Trần Huy Liệu- Năng Tĩnh- NĐ

8 Vũ Thu Hiền 10/12/1991 Nữ ĐH GD
 MẦM NON A2 CCCDNN Hạng II,III Bậc 4 V07.02.26 190 Quang Trung- Quang Trung-TP NĐ

9 Đào Thị Quỳnh 4/10/1995 Nữ CĐ SP GD 
MẦM NON Sơ cấp B CCCDNN Hạng III Bậc 1 V07.02.26 18/19 Hoàng Ngân- Phường Phan Đình Phùng- NĐ

10 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12/12/1991 Nữ ĐH GD 
MẦM NON Toefl, A2 CCCDNN Hạng II,III Bậc 4 V07.02.26 7/2/567 Trần Hưng Đạo - P Lộc Vượng - TPNĐ

11 Phạm Thị Thảo 20/09/1994 Nữ ĐH GD 
MẦM NON B CCCDNN Hạng III Bậc 3 V07.02.26 61 Trịnh Hoài Đức - Xã Lộc An - TPNĐ

12 Dương Thị Thu Phương 4/6/1990 Nữ ĐH GD 
MẦM NON B CCCDNN Hạng III Bậc 2 V07.02.26 25/418 Điện Biên -Lộc Hòa

13 Trần Thị Tình 2/10/1983 Nữ ĐH GD 
MẦM NON A2 CCCDNN Hạng II Bậc 5 V07.02.25 2/46 Phạm Văn Xô - Phường Lộc Hạ - TPNĐ 

14 Phạm Thị Thanh Dung 29/11/1993 Nữ Bí thư Đoàn TN ĐH GD 
MẦM NON Toefl, C, A2 CCCDNN, B Hạng III,II Bậc 4 V07.02.26 Xóm 10 - Mỹ Hà - TPNĐ 

15 Bùi Tuyết Mai 5/1/1990 Nữ ĐH GD 
MẦM NON B CCCDNN Hạng III Bậc 3 V07.02.26 2/90 Hàng Tiện - Phường  Quang Trung -  NĐ

16 Kiều Thị Minh 25/02/1985 Nữ CĐ SP GD 
MẦM NON Sơ cấp B CCCDNN Hạng III Bậc 5 V07.02.26 27/365 Giải Phóng - T6- Trường Thi -NĐ

17 Vũ Thị Yến Linh 9/11/1997 Nữ ĐH GD 
MẦM NON A2 CCCDNN Hạng III Bậc 2 V07.02.26 3/21 Trần Phú- Phường  Cửa Bắc - TPNĐ

18 Nguyễn Thị Hương Giang 2/12/1987 Nữ CĐ SP GD 
MẦM NON Sơ cấp B CCCDNN Hạng III Bậc 4 V07.02.26 42 Nguyễn Hới- Phường Mỹ Xá-NĐ

19 Vũ Thị Mỹ Dung 4/3/1991 Nữ ĐH GD 
MẦM NON Toefl, A2 CCCDNN Hạng III Bậc 4 V07.02.26 25 Nguyễn Bính -  Trần Quang Khải -  NĐ

20 Ngô Thị Ánh Dương 11/7/1987 Nữ ĐH GD 
MẦM NON A2 CCCDNN Hạng II,III Bậc 5 V07.02.26 31/300 Hùng Vương-P. Vị Xuyên
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21 Trần Thị Tuyết Chinh 19/01/1983 Nữ ĐH GD 
MẦM NON A2 CCCDNN Hạng III Bậc 3 V07.02.26 26A Vĩnh Trường- Lộc Vượng-NĐ

22 Nguyễn Thị Quyên 2/4/1999 Nữ CĐ SP GD 
MẦM NON A2 CCCDNN Hạng III Bậc 1 V07.02.26 Xóm Nam Tây- Xã Nam Điền  - Huyện Nam Trực

23 Trần Thị Thu Thảo 7/2/1992 Nữ ĐH GD
 MẦM NON A2 CCCDNN Hạng III Bậc 3 V.07.02.06 4/238 TRường Chinh- P. Quang Trung

Giáo viên HĐ 
theo nghị định 
111

24 Vũ Thị Thanh Hà 6/8/1990 Nữ ĐH GD
 MẦM NON A2 CCCDNN Hạng III Bậc 3 V.07.02.06 11 Hàng Cau-P.Trần Hưng Đạo- TPNĐ

Giáo viên HĐ 
theo nghị định 
111

III
1 Hoàng Thu Ngọc 20/06/1987 Nữ Kế toán CĐ kế toán viên 

Trung cấp 
Toefl, A2 UD Hạng II,III Bậc 6 V.06.032 148 Trần Bích San - phường Trường Thi -TPNĐ ĐH GD MẦM 

NON 

IV
1 Nguyễn Thị Nga 15/04/1968 Nữ NV dinh dưỡng 10 Đường Thanh Bình - Tổ 9- Lộc Hạ -NĐ

2 Trần Thị Được 22/05/1973 Nữ NV dinh dưỡng 34/22 Bùi Bằng Đoàn - Lộc Hạ - TP NĐ

3 Nguyễn Thị Gấm 12/7/1962 Nữ NV dinh dưỡng 44 Đinh Thị Vân - Hạ Long - NĐ

4 Nguyễn Thị Hướng 1/1/1960 Nữ NV dinh dưỡng 3/10/15 Đường Nguyễn khuyến- P Trường Thi- Tp 
Nam Định

5 Phạm Ngọc Lưu 20/06/1958 Nam BV cơ sở 1 174 H V Thụ - Nguyễn Du - NĐ

6 Vũ Thị Hồng 20/06/1970 Nữ BV cơ sở 2 14/404 Hoàng Văn Thụ -Quang Trung- TPNĐ

7 Trần Hữu Thành 16/09/1960 Nam Coi xe cơ sở 2 17/155 Lê Hồng Phong - P. Vị Xuyên- TP NĐ

Nam Định, ngày 01 tháng 6 năm 2025

Trần Thị Thanh Huyền 

Hiệu trưởng 

NHÂN VIÊN HỢP ĐỒNG TRƯỜNG 

NHÂN VIÊN BIÊN CHẾ 








